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SÁ CH CHUYÊ N KHẢO “VĂN HÓA VIỆT NAM DƯỚI GÓ C NHÌN NHÂ N HỌC” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VĂN HÓA NAM BỘ DƯỚI GÓ C NHÌN NHÂ N HỌC 

                                                                                                Phan Thị Yến Tuyết 1 

 

          Nam Bộ là một vùng dân cư - dân tộc hỗn hợp, đa dạng của Việt Nam, các cộng 

đồng cư dân đến đây từ nhiều thời điểm lịch sử khác nhau, có nguồn gốc của nhiều địa 

phương, nhiều quốc gia, nhiều tôn giáo khác nhau, chính vì vậy mà diện mạo văn hóa Nam 

Bộ dưới góc nhìn Nhân học mang sắc thái đặc trưng trong không gian một vùng văn hóa.  

1. Có một Vùng văn hóa Nam Bộ:  

Khái niệm Vùng văn hóa (Culture area) để chỉ một vùng đất có lịch sử lâu đời, một không 

gian địa lý tương đồng về môi trường tự nhiên, nơi đó có những dân tộc cùng cộng cư lâu 

năm, giữa họ có sự tương đồng về kinh tế- văn hóa- xã hội và họ cùng trải qua quá trình 

giao lưu tiếp biến văn hóa lẫn nhau (Ngô Đức Thịnh, 2003). Tiếp cận vùng văn hóa từ nội 

dung này có thể thấy được đặc trưng văn hóa của nó cũng như đặc trưng văn hóa tộc người 

của các dân tộc cùng cộng cư trong vùng. Dưới góc độ Nhân học, các nhà Nhân học Mỹ 

Alfred L. Kroeber và Clark Wissler cho rằng có thể tìm thấy mối liên quan của việc hình 

thành và phát triển giữa các dân tộc cùng cộng cư, dẫn đến đặc điểm văn hoá chung. Các 

dân tộc tiếp nhận những yếu tố từ một nền văn hóa này sang một nền văn hóa khác, từ đó 

dẫn đến sự biến đổi văn hóa. Theo A.L.Kroeber, không thể cho rằng tất cả các nhân tố văn 

hoá đều được sáng tạo và phổ biến từ một nhóm trung tâm, mà mỗi dân tộc đều có thể tham 

gia vào việc sáng tạo những giá trị văn hoá đặc trưng của vùng (Ngô Đức Thịnh, 2016) 

- Nam Bộ thuộc vùng đất có lịch sử lâu đời: Nam Bộ đã từng là vùng đất lâu đời của nhiều 

cư dân thuộc các nền văn hoá cổ (văn hoá Đồng Nai, văn hoá Óc Eo). Qua những khám 

phá của ngành khảo cổ học, con người có mặt ở vùng đất Nam Bộ hiện nay từ thời tiền sơ 

sử. Đến đầu công nguyên, đất nước Phù Nam ra đời với một nền văn hóa rực rỡ là văn hóa 

Ó c Eo, tồn tại từ TK II đến TK VII và thời kỳ Hậu Ó c Eo từ TK VII đến TK IX trên một 

cơ tầng bản địa của châu thổ sông Cửu Long trước khi di dân Việt đến khai khẩn, sinh sống 

vào khoảng TK. XVI cho đến nay. (Nguyễn Công Bình, Lê Xuân Diệm, Mạc Đường,1990:  

22-25). Lịch sử Nam Bộ đã cho thấy khả năng của người Việt đã phát triển rất nhanh vùng 

đất này từ TK XVI, mặc dù công cuộc khẩn hoang của cư dân Nam Bộ đã gặp muôn vàn 

khó khăn, những thách thức gay gắt về tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội.  

                                                           
1 PGS.TS Phan Thị Yến Tuyết, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn  (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) 
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-Nam Bộ là vùng đất có sự tương đồng về địa lý, thiên nhiên: Nam Bộ thuộc vùng nhiệt 

đới gió mùa và cận xích đạo, thời tiết hầu như chỉ có mùa mưa và mùa khô luân phiên nhau 

trong năm, từ tháng tám thường có lũ lụt, nước ngập khoảng 25% diện tích tại một số tỉnh 

ở miền Tây. Không gian địa lý Nam Bộ gồm hai khu vực: miền Tây Nam Bộ, còn gọi là 

Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ. Diện tích chung của Nam Bộ khoảng 

65.000 km2. Đây là đồng bằng với phù sa cổ và mới ven sông, ven biển và hệ thống kênh 

rạch chằng chịt. Địa hình Nam Bộ mang tính chất bán đảo của Biển Đông. Có thể nói địa- 

văn hoá Nam Bộ thể hiện đầy đủ các yếu tố đồng bằng, sông, biển và núi rừng, người Việt 

đã biến môi trường địa lý này thành vùng kinh tế, vùng văn hoá của mình. Ứng dụng vào 

Nam Bộ, các biến đổi không ngừng về sinh thái môi trường này chắc chắn sẽ dẫn đến các 

thích nghi văn hóa của con người không chỉ ở khía cạnh kỹ thuật kinh tế - công nghệ mà 

còn ở các khía cạnh đời sống văn hóa xã hội, tương ứng với việc sử dụng các yếu tố kinh 

tế kỹ thuật. (Ngô Thị Phương Lan (2016: 57)  

-Nam Bộ là vùng đất đa dân tộc lâu đời. Trừ các dân tộc bản địa như Chơro, Stiêng, 

Mnông, Mạ, Tà mun…, các dân tộc hiện nay tại Nam Bộ hầu hết là lưu dân, đến Nam Bộ 

trong những thời điểm lịch sử khác nhau.  

+Người Việt: Trên phần đất của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, người Việt từ vùng Thuận 

– Quảng vào đây khoảng TK XVI, lúc gần như chỉ toàn rừng rậm hoang dã, dân cư chỉ có 

vài nhóm nhỏ người Khmer sống thưa thớt. Năm 1698, khi Chúa Nguyễn cử Nguyễn Hữu 

Cảnh vào lập phủ Gia Định và năm 1575 khi Nam Bộ chính thức hình thành tới mũi Cà 

Mau thì người Việt đã biến vùng hoang dã thành đồng bằng Nam Bộ trù phú nhờ sự cần cù, 

sáng tạo, thích nghi. Người Việt đã đóng vai trò quan trọng và là lực lượng lao động chủ 

yếu trong việc khẩn hoang Nam Bộ, tạo lập xóm làng, canh tác nông nghiệp, đánh bắt thủy 

hải sản, mở mang nhiều ngành nghề, lập phố, chợ và đã đưa Nam Bộ vào một bước ngoặt 

quyết định để phát triển. Người Việt là dân tộc đa số, khoảng 28.000.000 người trong tổng 

dân số chung của Nam Bộ gần 37.000.000 người, chiếm tỉ lệ trên 90 % dân số toàn vùng. 

Là tín đồ của nhiều tôn giáo thế giới như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, người Việt còn 

tạo lập các tôn giáo bản địa tại Nam Bộ như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Â n Hiếu Nghĩa, Phật 

giáo Hoà Hảo, Cao Đài, Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam… trên nền tảng Phật –Nho –

Đạo. 

 - Người Khmer: Sớm nhất cũng chỉ vào thế kỷ XIII, người Khmer tìm đến đồng bằng sông 

Cửu Long sống từng nhóm nhỏ, rải rác trên các giồng (phnor) phù sa. Họ cư trú theo đơn 

vị truyền thống phum, srork và chủ yếu canh tác nông nghiệp nhỏ, lẻ. Tôn giáo chính của 

họ là Phật giáo Theravada, mang yếu tố tàn dư của Bà La Môn giáo cùng với lớp tín ngưỡng 

dân gian cổ xưa. Chùa Khmer là một quần thể kiến trúc tâm linh quan trọng nhất trong khu 

vực cư trú của người Khmer, là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, xã hội, là nơi bảo 
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lưu và truyền kế văn hóa dân tộc. Dân số hiện nay của người Khmer 1.319.562 người, 

chiếm tỉ lệ 31,5 % tổng số người Khmer tại Nam Bộ).  

+ Người Hoa: Nửa cuối TK XVII là thời điểm có đợt di cư lớn và ồ ạt nhất của người Hoa 

vào Nam Bộ do tình trạng chiến tranh kéo dài và cuộc đấu tranh dân tộc gay gắt ở Trung 

Quốc. Chúa Nguyễn đã chấp thuận lời thỉnh cầu của người Hoa di dân, cho người Hoa ở 

Trấn Biên (Biên Hòa) lập Thanh Hà xã; ở Phiên Trấn lập Minh Hương xã, rồi ghép vào sổ 

hộ tịch (Trịnh Hoài Đức, 1972:12). Năm 1685, nhà Thanh cho các thuyền buôn Trung 

Quốc được đến các nước láng giềng buôn bán, đó cũng là thời điểm người Hoa di dân đến 

Nam Bộ ngày càng đông, mãi đến năm 1954 mới chấm dứt. Có thể nói, quá trình tộc người 

của người Hoa ở Nam Bộ mang dấu ấn xây dựng kinh tế và người Hoa đã đóng góp xương 

máu bảo vệ vùng đất Nam Bộ nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Đương nhiên 

mức độ hội nhập của từng bộ phận người Hoa tùy thuộc vào các thời kỳ lịch sử khác nhau, 

vào thời gian cộng cư và mối quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá của họ với người 

Việt và các dân tộc ở Nam Bộ. Dân số người Hoa khoảng 800.000 người, cư trú đông nhất 

tại TP. Hồ Chí Minh, tín ngưỡng của họ thuộc dạng đa thần, còn Phật giáo Bắc truyền 

thường kết hợp giữa Phật –Nho –Đạo  

+ Người Chăm Islam:Do những biến động lịch sử của vương quốc Chămpa, vào khoảng 

TK XVIII, một bộ phận người Chăm từ miền Trung đã di dân chủ yếu qua Campuchia và 

Thái Lan. Trong quá trình sinh sống xa tộc gốc, những người Chăm này ảnh hưởng tôn 

giáo Islam từ các thương nhân Malaysia, Indonesia, Ả Rập đến Campuchia và Thái Lan 

buôn bán, từ đó Islam đã trở thành tôn giáo chính thức của cộng đồng người Chăm này, chi 

phối chặt chẽ toàn bộ đời sống xã hội, vật chất và tinh thần của người Chăm. Cuối TK XIX, 

do những xáo trộn về kinh tế, chính trị ở Campuchia, một bộ phận lớn người Chăm Islam 

trở về Việt Nam, định cư chủ yếu tại An Giang, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh… Dân 

số người Chăm Islam tại Nam Bộ khoảng 30.000 người, sống trong các palây. Họ hoạt 

động tiểu thương, bán dạo, thợ thủ công dệt vải, dân chài trên sông.  

+ Các tộc người Chơro, Stiêng, Mạ, Tà mun…:Hầu hết các dân tộc này là cư dân bản địa 

tại Nam Bộ. Họ sống xen kẽ với người Việt nhiều nhất tại một số huyện của tỉnh Bình 

Phước, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu. Do chủ yếu là cư dân nông nghiệp nên các hình thức 

tín ngưỡng của các dân tộc này mang dấu ấn liên quan đến lễ nghi nông nghiệp, như Cúng 

nhang lúa sau mùa vụ, Cúng cơm mới, Cúng kho lúa… Đặc biệt, đồng bào còn thờ cúng 

Thần rừng, nghi thức cúng thể hiện đời sống trước đây là kinh tế chiếm đoạt, săn bắt hái 

lượm và là quá khứ của cuộc sống du canh du cư. Hiện nay, dân số các dân tộc này khoảng 

200.000 người. Bên cạnh tín ngưỡng truyền thống, các dân tộc này còn là tín đồ của Công 

giáo, Tin Lành, Cao Đài…  
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- Các dân tộc trong vùng văn hóa Nam Bộ tương đồng về kinh tế- văn hoá- xã hội và 

đều có quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa với nhau. Đời sống của các dân tộc tại Nam 

Bộ khá tương đồng trong cơ cấu công- nông- ngư nghiệp và dịch vụ, trong đó nông nghiệp 

là cốt lõi của kinh tế toàn vùng Nam Bộ với sản lượng lúa gạo cao nhất nước. Trên nền 

tảng tương đồng về về kinh tế- xã hội, có thể thấy họ cũng tương đồng về văn hóa, mà 

trong đó, giao lưu tiếp biến văn hóa là đặc điểm nổi trội nhất của văn hóa Nam Bộ. Chính 

quá trình giao lưu tiếp biến giữa các dân tộc cùng cộng cư tại Nam Bộ đã tạo nên sắc thái 

độc đáo nhất của văn hóa tại vùng đất này. 

2. Văn hóa Nam Bộ mang dấu ấn quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa (acculturation): 

Nam Bộ là vùng đất hội tụ nhiều nền văn hóa của các tộc người khác nhau. Trong quá trình 

tiếp xúc thường xuyên, lâu dài giữa các dân tộc cùng cộng cư cũng như tiếp xúc các dòng 

văn hóa khác trong quá khứ và hiện tại, một số hiện tượng văn hóa đã diễn ra khá đa dạng 

và mang những hiện tượng như phi văn hóa hóa (déculturation), hiện tượng thay đổi văn 

hóa (changement culturel), hiện tượng đồng hóa (assimilation culturel), hiện tượng đối 

kháng văn hóa (anticulture)… (Michel Panoff - Michel Perrin (1973) tại vùng đất này. 

- Hiện tượng phi văn hóa hóa (déculturation) là tình huống hai hay nhiều nền văn hóa đặc 

thù và khác biệt không thể dung nạp, không thể điều hòa với nhau, ví dụ giáo luật tuyệt đối 

cấm kỵ (harăm) ăn thịt heo của người Chăm Nam Bộ  không thể dung nạp hay điều hòa 

được với tập quán thích ăn thịt heo của người Việt, Hoa, Khmer, Stiêng, Chơro, Tà mun.. 

- Hiện tượng đối kháng văn hóa (anticulture) hay kỳ thị văn hóa, xung đột văn hóa xảy ra 

khi hai nền văn hóa mới bắt đầu tiếp xúc nhau mà lại diễn ra trong bối cảnh chính trị hoặc 

kinh tế- xã hội không thuận lợi nên đã gặp sự đối kháng. Ví dụ giữa TK XX, thời kỳ đầu 

của chế độ thuộc địa, khi sự xâm nhập của văn hóa phương Tây (cụ thể là văn hóa Pháp) 

vào Nam Bộ cùng với bước chân xâm lược của thực dân Pháp nên gặp phải sự chống đối 

mạnh mẽ của người dân Nam Bộ, như “tẩy chay” các thức ăn, đồ dùng của “Tây”, phản 

đối, chế nhạo, đả kích cách ăn mặc theo Â u phục của “Tây”… nên có thể thấy rõ sự đối 

kháng chính trị luôn hàm chứa và dẫn theo sự đối kháng về văn hóa (Huỳnh Ngọc Trảng 

(1992: 65) 

-Hiện tượng đồng hóa văn hóa (assimilation culturel): Đây cũng là một khía cạnh, một hiện 

tượng văn hóa diễn biến trong quá trình tiếp xúc giữa các dân tộc. Đương nhiên cần phản 

đối, lên án mọi sự đồng hóa văn hóa cưỡng bức bằng bạo lực, nhưng trong thực tế không 

thể không thừa nhận có sự “đồng hóa” văn hóa diễn ra tự nhiên, tự nguyện giữa các dân 

tộc cùng cộng cư với nhau, vì họ đã thích nghi văn hóa của nhau và tiếp nhận, ảnh hưởng 

những yếu tố văn hóa mà họ nhận thấy phù hợp với văn hóa của dân tộc mình. Ví dụ kết 

cấu kỹ thuật nhà truyền thống trước kia của người Hoa là loại “vì không kèo”cùng hai hàng 

cột cái chịu lực, là kỹ thuật làm nhà thích hợp ở vùng có bão, nhưng do ở Nam Bộ hiếm 
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khi có bão nên dần dần người Hoa ở Nam Bộ đã ảnh hưởng kết cấu nhà của người Việt, họ 

tự “điều chỉnh” kết cấu “vì không kèo” thành “vì có kèo” và chỉ thiết kế một hàng cột  như 

nhà của người Việt. Hoặc như nhà của người Khmer trước kia chủ yếu chỉ là nhà sàn, cửa 

cái mở ở vách đầu hồi và không gian nhà rất ít hoặc thậm chí không có cửa sổ. Nhưng dần 

dần người Khmer đã thay thế nhà sàn bằng nhà trệt như người Việt, họ cũng mở cửa cái ở 

cạnh dài của nhà và thiết kế nhiều cửa sổ mở rộng như nhà người Việt.  

-Hiện tượng từ bỏ văn hóa có thể diễn ra ngẫu nhiên hoặc do phong tục của dân tộc quy 

định rồi vô hình trung tự mình từ bỏ một số dạng thức văn hóa của dân tộc mình. Ví dụ 

như người Tà mun ở miền Đông Nam Bộ mỗi khi có thành viên nào trong gia đình qua đời 

thì phong tục buộc hỏa táng theo người chết tất cả trang phục, đồ dùng của người ấy, chính 

vì vậy mà dần dần người Tà mun không còn di sản văn hóa, cổ vật của dân tộc nữa. Hoặc 

như ngày nay do diện tích nương rẫy ngày càng thu hẹp, các dân tộc thiểu số tại miền Đông 

Nam Bộ không còn canh tác nhiều như xưa nên một số lễ hội truyền thống của dân tộc liên 

quan đến nương rẫy cũng mất theo. Đó là trường hợp do nhiều nguyên nhân khách quan 

và chủ quan, một tộc người từ bỏ một số kiểu mẫu loại hình văn hóa truyền thống của mình 

để vay mượn, ảnh hưởng loại hình văn hóa khác của cộng đồng tộc người mà mình tiếp 

xúc. Mức độ của hiện tượng này có thể là sự từ bỏ  (destruction) hoặc sự thay đổi văn hóa 

(changement culturel) so với văn hóa truyền thống (Jean Cazeneuve (1967).  Đương nhiên 

mức độ từ bỏ, thay đổi những yếu tố văn hóa ở các dân tộc tại Nam Bộ có thể khác nhau 

tuỳ theo tộc người, tùy theo hòan cảnh, cũng như tùy theo mức độ bền chặt hay không của 

văn hóa truyền thống trong mỗi tộc người. 

-Hiện tượng biến đổi văn hóa (changement culturelle): Có thể xem biến đổi văn hóa như 

Lễ hội Sauncô Khamuôn (Tết thờ tự Tiên nhân, ông bà) của người Tà Mun trong chừng 

mực có thể là một dạng lễ Dolta (do giao lưu với người Khmer) diễn ra vào cuối tháng 8 

âl tại Miếu Sơn thần của cộng đồng. Trước đây vào đêm cuối tháng 8 âl, người Tà mun 

mặc y phục mới cùng nhau đóng góp lúa, nếp, heo, gà cho làng để tổ chức Lễ hội ở Miếu 

thờ Sơn thần, nhưng theo thời gian, lễ hội truyền này dần dần chỉ diễn ra sơ sài, các nghi 

thức dần dần khác hẳn xưa, có nơi lại biến thành giống như Tết Nguyên đán của người 

Việt, trong mâm cơm cúng chỉ thấy những món ăn, uống quen thuộc vào ngày Tết của 

người Việt như canh khổ qua nhồi thịt hầm, chả chiên, hủ tiếu xào, các món lẩu…. 

-Hiện tượng giao lưu tiếp biến văn hóa (acculturation): Giao lưu tiếp biến văn hóa  được 

các nhà Nhân học Anglo- Saxon đề cập vào khoảng cuối thế kỷ XIX để chỉ quá trình và 

kết quả của sự tiếp xúc thường xuyên giữa hai hay một số nền văn hóa của các dân tộc, 

trong đó một nền văn hoá thích nghi, ảnh hưởng nền văn hoá khác bằng cách vay mượn 

một hoặc nhiều nét đặc trưng của nền văn hoá ấy, hoặc khi nhiều nền văn hoá trước đây 

vốn khác biệt nhau, khi tiếp xúc với nhau trong thời gian dài đã ảnh hưởng lẫn nhau và đều 
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thay đổi, thích nghi, tiếp nhận và cải biến những yếu tố văn hoá mới để phù hợp với văn 

hoá của dân tộc mình. Tại Nam Bộ không chỉ có sự tiếp xúc, giao lưu giữa hai nền văn hóa 

mà là nhiều nền văn hóa khác nhau của vùng đất đa dân tộc. Đó là chưa kể riêng trong bản 

thân của từng tộc người đều có sự ảnh hưởng, đan xen chằng chéo các yếu tố khác nhau 

của nhiều nền văn hóa khác nhau. Ví dụ, người Chăm ở Nam Bộ ít nhất ngoài văn hóa 

truyền thống của tộc gốc ở Trung Bộ, họ còn đón nhận các yếu tố văn hóa của đạo Islam 

chính thống cũng như các yếu tố địa phương của Islam ở Châu Á  (ảnh hưởng từ các thương 

nhân Indonesia, Malaysia trong quá khứ khi họ còn ở Campuchia); Thêm vào đó họ còn 

tiếp nhận nhiều dạng thức văn hóa của người Khmer khi họ còn là lưu dân ở Campuchia 

trước kia. Tại Nam Bộ, người Chăm cũng đã tiếp xúc văn hóa phương Tây trong thời kỳ 

thuộc địa cũng như giao lưu với người Ấn Độ, Chà và (Java) và các dân tộc tại Nam Bộ 

như người Việt, người Khmer, người Hoa… Chính vì thế, nếu phân tích, “mổ xẻ” quá trình 

giao lưu tiếp biến văn hóa của bất cứ dân tộc nào ở Nam Bộ cũng sẽ nhận ra chính là 

“tapestry of culture”, những “văn hóa của bức thảm” với nhiều sắc thái văn hóa đan xen, 

chồng chéo nhau đa màu, đa dạng. 

Hiểu theo chiều kích lý tưởng nhất của sự giao lưu tiếp biến văn hóa  là mỗi dân tộc chỉ 

“vay mượn” những yếu tố, những dạng thức văn hóa của dân tộc khác một cách có chọn 

lọc rồi “điều chỉnh”, “biến đổi” nó trong chừng mực cần thiết sao cho thích hợp với văn 

hóa của mình, phù hợp với nhu cầu thị hiếu thời đại và điều kiện sinh sống tại chỗ chứ 

không làm tổn thương, thiệt hại cho nền văn hóa truyền thống của mình, không đánh mất 

bản sắc văn hóa của mình. Điều đó có nghĩa là các dạng thức văn hóa của các dân tộc ở 

Nam Bộ là kết quả của quá trình phát triển văn hóa truyền thống, sự cách tân hoặc thay đổi 

về văn hóa tộc người trong điều kiện tương đồng về môi trường sinh thái, lịch sử và quan 

hệ tộc người trên vùng đất này. Như vậy mỗi dân tộc đều thể hiện tính đặc thù văn hóa của 

dân tộc mình, nhưng khi cùng cộng cư trong môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội 

thì các dân tộc đã giao lưu tiếp biến văn hóa lẫn nhau và cùng tạo ra sắc thái văn hóa đặc 

trưng chung của vùng, như vùng văn hoá Nam Bộ.  

Như vậy, để hiểu văn hóa của một dân tộc, cần phải quan tâm toàn bộ Tổng thể văn hóa 

tộc người của dân tộc ấy, nó bao gồm các thành tố văn hóa vật chất (material culture), văn 

hóa tinh thần (spiritual culture) và văn hóa xã hội (social cuture)2, các thành tố này bao 

quát toàn bộ văn hóa của mỗi dân tộc. Sự phân chia ra các thành tố văn hóa chỉ có ý nghĩa 

tương đối, vì giữa các thành tố này không có sự phân chia ranh giới rạch ròi mà thành tố 

này là tiền đề, là hình thức tồn tại của thành tố kia, bổ sung và có mối liên hệ hỗ tương lẫn 

nhau, tác động qua lại lẫn nhau (Phan Thị Yến Tuyết – Ngô Thị Phương Lan (2013: 169). 

                                                           
2 Có khi người ta chỉ ra hai thành tố là văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần (trong văn hóa tinh thần này gộp chung 

cả văn hóa xã hội) 
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Nhìn chung, người ta có thể thấy hiện tượng văn hóa phổ biến và chủ yếu nhất diễn ra trong 

quá trình tiếp xúc, giao lưu giữa các tộc người, đó là sự giao lưu tiếp biến văn hóa 

(acculturation) (Abraham Rosman- Paula G.Rubel (1989: 319). Trong quá trình giao lưu 

tiếp biến văn hóa này thường diễn ra hiện tượng cộng sinh văn hóa, bao gồm yếu tố nội 

sinh và ngọai sinh cùng tồn tại. Ví dụ trong lĩnh vực kiến trúc vào thời kỳ Pháp thuộc tại 

Nam Bộ, hiện tượng cộng sinh văn hóa thể hiện sự kết hợp yếu tố nội sinh là phong cách 

kiến trúc dân gian, bản địa và yếu tố ngọai sinh là phong cách kiến trúc châu Â u, tạo nên 

sắc thái đặc trưng mà nhiều kiến trúc sư gọi là “kiến trúc Đông Dương”3,  điển hình như 

Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Mỹ thuật ở TP. Hồ Chí Minh. Tính chiết trung trong kiến trúc  

là “kiểu kiến trúc đa sắc thái, được tạo ra từ việc kết hợp và hòa trộn các phong cách kiến 

trúc khác nhau vào cùng trong một tác phẩm hợp nhất” (Lê Minh Sơn, 2022: 59). Theo đó, 

sắc thái văn hóa nội sinh và sắc thái văn hóa ngoại sinh cùng đặt cạnh nhau, tuy khác nhau 

nhưng lại là một sự kết hợp tốt đẹp trong nghệ thuật kiến trúc ở Nam Bộ. Như vậy, phải 

chăng khi hai nền văn hóa tiếp xúc với nhau không có nghĩa  sẽ “đánh đổi” dễ dãi văn hóa 

với nhau, mà người ta biết kế thừa, chọn lọc yếu tố văn hóa nào phù hợp với văn hóa của 

dân tộc mình để làm phong phú thêm cho văn hóa của mình. Nhờ vậy mà hai dân tộc xích 

lại gần nhau hơn, đồng cảm hơn về văn hóa. Đó chính là động lực, là nguồn gốc sản sinh 

ra những yếu tố văn hóa mới mang tính chất tương đối đồng nhất giữa các dân tộc cộng cư 

trong cùng địa bàn Nam Bộ, thể hiện tính thống nhất trong đa dạng, khắc họa nên sắc thái 

diện mạo văn hóa đặc trưng vùng văn hóa Nam Bộ.  

-Hiện tượng “giao lưu tiếp biến văn hóa đôi” (double acculturation).  

Nếu một tộc người chỉ ảnh hưởng, vay mượn đơn phương những yếu tố văn hóa của tộc 

người khác mà mình tiếp xúc, hoặc cả hai tộc người cùng ảnh hưởng văn hóa lẫn nhau một 

cách ngẫu nhiên, tình cờ, không chủ đích thì đó chỉ là sự giao lưu tiếp biến văn hóa bình 

thường. Nhưng nếu hai tộc người giao tiếp văn hóa lẫn nhau theo một cặp đôi có qua có lại 

thì có thể xem đó là sự giao lưu tiếp văn hóa đôi (double acculturation) (Jean Cazeneuve 

(1967: 296 – 298). Điều này có thể thấy rõ nhất nơi bộ ba tộc người Việt, Hoa, Khmer ở 

Nam Bộ đều có quan hệ giao lưu tiếp biến văn hóa đôi. Sự giao tiếp này xảy ra ở từng “cặp 

tộc người” theo hai chiều, có qua có lại và theo đa chiều đan xen nhau giữa ba tộc người 

này, chủ yếu là giữa văn hóa Việt và văn hóa Hoa, giữa văn hóa Khmer và văn hóa Việt, 

giữa văn hóa Khmer và văn hóa Hoa. Nhưng sự giao lưu tiếp biến văn hóa vật chất của các 

dân tộc ở Nam Bộ không chỉ dừng lại ở giao lưu tiếp biến văn hóa đôi mà còn chằng chéo 

đan xen lẫn nhau đa chiều giữa người Việt, người Hoa, người Khmer và cả ở người Chăm 

Islam, dù không nhiều, có lẽ vì văn hóa của người Chăm ở Nam Bộ mang nặng sắc thái       

                                                           
3 Người ta còn gọi đó là phong cách mang tính chất chiết trung (eclectic character) trong kiến trúc. Chúng tôi cân nhắc 

không muốn dùng khái niệm này trong kiến trúc để tránh sự ngộ nhận về mặt khoa học. 
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Sơ đồ sự giao tiếp văn hóa đôi và giao tiếp văn hóa bình thường giữa các dân tộc ở Nam Bộ (Yến Tuyết) 

 

Islam là tôn giáo còn chưa dễ dàng dung hòa, hội nhập vào phong tục tập quán và văn hóa 

của các cư dân khác ở Nam Bộ. Những hiện tượng giao lưu văn hoá nêu trên làm cho các 

nền văn hoá riêng lẻ có xu hướng xích lại gần nhau thành một thể tương đối thống nhất 

trong đa dạng, trong đó dẫn đến sự pha trộn, ảnh hưởng lẫn nhau hoặc ảnh hưởng một chiều 

trong xã hội đa tộc người.  

Điều đặc biệt là các tộc người ở Nam Bộ với các nền văn hóa tuy khác nhau, nhưng khi 

tiếp xúc, “gặp gỡ nhau” lại ít xảy ra sự va chạm, đối kháng. Sở dĩ như vậy là vì phần lớn 

sự giao lưu tiếp biến văn hóa ở đây không phải giữa những tộc người có nguy cơ xung đột, 

không phải là sự áp đặt cưỡng bách đồng hóa văn hóa của dân tộc đa số (người Việt) lên 

các dân tộc thiểu số.  Do đó có thể nói quá trình giao tiếp văn hóa ở Nam Bộ nói chung đã 

diễn ra trên cơ sở chia sẻ, ổn định, yên bình giữa các tộc người. Đương nhiên vào thời kỳ 

ban đầu mới tiếp xúc, khi hai nền văn hóa, hai tộc người còn quá lạ lẫm,  dè dặt nhau, thậm 

chí khi sự giao tiếp đó lại diễn ra trên bối cảnh lịch sử không thuận lợi thì có thể dẫn đến 

những va chạm, đối kháng…  nhưng dần dà chính sự giao tiếp văn hóa  đã có vai trò tích 

cực trong việc hàn gắn những khoảng cách giữa các tộc người. Điều này có được ở Nam 

Bộ chính vì do các tộc người ở đây có quá trình cư trú với nhau khá lâu đời, cùng là lưu 

dân khai phá vùng đất mà trước đó thiên nhiên còn hoang dã, cùng sống xen kẽ nhau trên 

một vùng lãnh thổ mà hình thái cư trú của họ mang tính chất tương đối “thoáng, mở” chứ 

không khép kín, bảo thủ. Mặt khác, cư dân các dân tộc ở Nam Bộ trong quá trình cùng 
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cộng cư đã có quan hệ hôn nhân hỗn hợp giữa các dân tộc. Chính những nguyên nhân này 

giúp cho các dân tộc ngày càng nhích lại gần nhau hơn (Phan Thị Yến Tuyết, 1994: 157- 

159).  

Có thể thấy văn hóa Nam Bộ là quá trình biến đổi, là động thái văn hóa. Văn hóa của các 

dân tộc thể hiện ở trạng thái động chứ không phải ngưng đọng, bất biến. Quá trình động 

thái văn hóa tộc người bao hàm các yếu tố văn hóa truyền thống, có yếu tố mất đi, có yếu 

tố được tái tạo, có yếu tố biến đổi, cách tân… 

-Về văn hóa vật chất:  

+Nhà ở: Kết cấu kỹ thuât nhà ở các dân tộc ở Nam Bộ dù là nhà sàn (ở những vùng ngập 

nước nhiều tháng trong năm) hay nhà đất hầu như đều thực hiện theo kiểu nhà cột giữa 

(nhà rội)  hoặc nhà  xuyên trính (nhà rường) với “bộ vì nhà” (gồm cột cái, đòn dông, kèo). 

Vật liệu lợp mái nhà và dựng vách đặc trưng của các dân tộc tại Nam Bộ là dừa nước (Nipa 

Fructican) theo cách thức lá xé (slâk hek hoặc slâk xần re) và lá chằm (slâk kân đốp) của 

người Khmer. Đây là lọai vật liệu xây dựng nhiều thuận tiện, cân bằng với môi trường sinh 

thái nắng, nóng tại Nam Bộ,  

+Trang phục: Qua áo dài của phụ nữ Nam Bộ có thể thấy yếu tố khá tương đồng giữa phụ 

nữ Việt, Hoa, Khơme, Chăm...Mặc dù dân tộc nào ở Nam Bộ cũng có “áo dài” truyền thống 

riêng của nữ giới, nhưng qua thời gian dài cộng cư và giao lưu văn hóa với nhau, hiện nay 

trong các dịp trang trọng, phụ nữ Khmer, Hoa, Chăm, Stiêng, Chơro, Tà mun… đều ưa 

chuộng mặc áo dài của phụ nữ Việt với cổ áo cao, tay raglan, khuy áo cài vòng qua sườn 

phải…; Trang phục áo bà bà của người Việt cũng đã thể hiện sắc nét sự giao lưu tiếp biến 

văn hóa tại Nam Bộ, là một trong những biểu tượng của văn hóa Nam Bộ. Chiếc khăn rằn 

(khăn krama) với họa tiết hình vuông màu sắc tương phản nhau (phổ biến nhất là hai màu 

đen- trắng) cũng được tất cả các dân tộc ở Nam Bộ sử dụng thường xuyên. Đây cũng là 

một yếu tố tương đồng trong quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa tại Nam Bộ, chiếc khăn 

rằn đi cùng với áo bà ba trở thành sắc thái văn hóa đặc trưng của cư dân Nam Bộ. Yếu tố 

tương đồng khác qua quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa của các dân tộc ở Nam Bộ thể 

hiện rõ nét qua việc quen sử dụng màu đen trong trang phục. Ngay cả người Chăm cũng 

mặc màu đen trong lao động thường nhật, dù rằng tôn giáo Islam rất kỵ màu đen.  

+ Ẩm thực: Nhiều yếu tố trở thành tương đồng trong văn hóa ẩm thực của các dân tộc ở 

Nam Bộ, như khẩu vị thích vị béo + chua+ cay + nhiều gia vị trong món ăn. Chất béo vắt 

được từ cùi quả dừa khô để nấu các món ăn mặn lẫn ngọt, không thể gọi là bánh và chè 

Nam Bộ mà lại thiếu chất béo dừa. Món cary phổ biến khắp các dân tộc ở Nam Bộ, thậm 

chí cà ri còn được bổ sung vào thức cúng, lễ giỗ của các dân tộc tại Nam Bộ.  Đặc biệt, nổi 

tiếng cả nước, tiêu biểu đặc sản ẩm thực của Nam Bộ là nước mắm Phú Quốc.  
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- Về văn hóa tinh thần. 

+ Tập tục “lợp mái nhà cho mộ” vào dịp lễ Thanh minh tháng 3 âm lịch, người Hoa tại 

Nam Bộ có phong tục dán những mảnh giấy nhỏ bay lất phất lên khắp các ngôi mộ của 

thân nhân với ý nghĩa ý nghĩa “lợp mái nhà mới cho thân nhân quá vãng” để chăm sóc, sửa 

sang mộ phần người quá cố, như một dạng tảo mộ. Nếu người quá vãng mới qua đời thì 

người ta dán những dãi giấy màu trắng, còn nếu mộ cũ trên 3 năm thì dán giấy nhiều màu 

sắc. Vào ngày lễ Thanh minh tại các vùng đa dân tộc không chỉ tại các ngôi mộ của người 

Hoa mới được “thay mái nhà” mà mộ của người Việt cũng như các tháp để cốt trong chùa 

của người Khmer cũng đều được dán giấy trắng hoặc giấy đủ màu với ý nghĩa như thế. 

+ Hầu hết các dân tộc tại Nam Bộ đều thể hiện tâm thức “cầu an, cầu siêu”, cầu siêu là cầu 

siêu thoát cho người chết và cầu an là cầu bình an cho người sống. Ý nghĩa của nghi lễ 

“cầu siêu, cầu an” là thí thực và cầu siêu độ cô hồn vất vưởng, các vong linh, ma quỷ không 

làm hại con người và cầu mong sự an lành cho dân cư, cho làng xóm. tránh được dịch bệnh, 

tai ương. Chính điều này đã đưa các dân tộc xích lại gần nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, có một 

tâm thức chung về thế giới tâm linh. Nghi lễ cầu siêu, cầu an của các dân tộc ở Nam Bộ 

đều có vai trò của Công giáo4, của sự kết hợp giữa Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo và các 

tín ngưỡng dân gian cổ xưa…Ngay cả người Chăm Islam mặc dù Hồi giáo cấm kỵ cúng tế, 

nhưng họ vẫn còn tồn tại “Lễ cầu an” rất xa xưa của tộc gốc, như làm bỏng nổ (bằng nếp 

rang, bắp rang) rồi tung lên không trung, là nghi thức “Tolak bla” có nghĩa là “xua đuổi, 

đẩy tai ương đi”, họ tin rằng làm vậy thì mọi tai nạn, điều rủi cũng trở nên nhẹ tênh như 

bỏng nổ, sẽ theo gió bay đi mất. (Phan Thị Yến Tuyết (1993: 268). Qua nghi lễ cầu siêu- 

cầu an của nhiều dân tộc tại Nam bộ có thể thấy dù tôn giáo, tín ngưỡng, văn hoá, tâm lý 

các tộc người đa dạng, nhưng tựu trung vẫn có điểm gặp gỡ chung về cách thực hành nghi 

lễ, điều này có thể lý giải do môi trường thiên nhiên, sinh thái vùng cư trú, địa bàn mưu 

sinh trước đây cũng như hiện nay của họ vẫn còn nhiều tai ương, bất ổn. 

+ Tín ngưỡng về “Thần Đất” (Thổ Thần) của các dân tộc tại Nam Bộ mang dấu ấn đặc 

trưng trong văn hóa Nam Bộ. Đối với tâm lý của cư dân khẩn hoang như người Việt, người 

Khmer, người Hoa… thì Thổ thần là tín ngưỡng được đặt ở tầm quan trọng, vì thuộc  dạng 

“thần linh” bảo hộ, che chở cư dân trong gia đình, dòng họ, xóm làng. Đối với gười Việt 

Thần Thành hoàng ở đình như là Thổ thần, họ thờ Chủ Thổ trong vuông đất của nhà, của 

xóm, thờ Bà Chúa Xứ, thờ Hậu Thổ Phu Nhân,  thờ Thổ Địa trong nhà…Còn người Khmer 

có tín ngưỡng Neak Tà, thực chất là một dạng tín ngưỡng thờ đá của cư dân cổ đại Đông 

Nam Á , theo thời gian đã biến thành vị thần bảo hộ phum sóc, xóm làng, che chở cư dân 

                                                           
4 Như những thực hành nghi lễ của Lễ Các Đẳng linh hồn của tín đồ Công giáo tại Nam Bộ, biểu tượng của Tổng lãnh 

Thiên thần Micae nơi các giáo xứ, những nghi thức Làm phép ghe trong lễ hội Thánh Phê rô của ngư dân tín đồ Công 

giáo tại các giáo xứ ở Bến Tre, Bà Rịa- Vũng Tàu… 
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trong vùng. Người Khmer còn có Nữ Thần Đất (Neang Himtholny), kết hợp với tín ngưỡng 

Thờ Mẫu và Thần Đất còn có Neàng Khmau (Bà Đen) với chức năng trừ tà ma, bảo vệ cư 

dân, bình an cho xóm làng. Trong nhà người Hoa, bàn thờ có vị trí trang trọng nhất là bàn 

thờ Thần, với bức tranh có đại tự “Thần” bằng Hán tự, đó là  Thần Minh, một biểu tượng 

của Thổ thần. Ngoài vườn họ lập miếu thờ Thổ Công, Đại bá Công. Về phương diện  cộng 

đồng, người Hoa có miếu Ô ng Bổn (Phước Đức Chính Thần), tức thần Thổ địa. Riêng 

người Chăm cũng có hình thái tín ngưỡng Thổ thần, một điều tưởng chừng khó chấp nhận 

trong Islam, nhưngnó vẫn âm thầm tồn tại  đó là một trong số sắc thái văn hóa cổ truyền 

của người Chăm từ tộc gốc ở miền Trung, là tàn dư mẫu hệ thể hiện qua tín ngưỡng đối 

với cây cột cái (khưng kgưh) trong nhà sàn của người Chăm Islam An Giang. Vì cột cái 

tượng trưng cho người phụ nữ với tính chất là trụ cột chính trong gia đình được nấp khéo 

léo qua hiện tượng  phụ nữ Chăm Islam hàng đêm đặt đĩa trầu cau dưới thân cây cột cái để 

cầu sự bình an cho gia đình, cho đất đai, nhà cửa. Tín ngưỡng Thổ thần của người Tà mun, 

người Stiêng là thờ cúng nơi miếu Sơn thần, có ý nghĩa Thần Đất độ trì cho bản làng, là tín 

ngưỡng được lắp ghép nhiều ý nghĩa và biểu tượng, trong đó có sắc thái Neak Tà ảnh hưởng 

từ người Khmer.’’Tóm lại tín ngưỡng Thổ thần có chức năng bảo hộ cư dân trong gia đình, 

trong cộng đồng, trong khu vực cư trú, qua giao lưu văn hóa đã thành một thể tương đồng 

về ý nghĩa, niềm tin và tâm thức đồng cảm về sự bình an nhờ thần linh tại chỗ chở che.  

+ Tại Nam Bộ hầu như chỉ có người Việt đi biển khơi đánh bắt dài ngày, đương đầu nhiều 

nguy hiểm nên tín ngưỡng thờ cúng Ô ng Nam Hải (Nam Hải Ngọc Lân Tôn Thần) và các 

vị Thần Biển khác nổi trội trong cộng đồng ngư dân người Việt. Trong khi đó các dân tộc 

khác tại Nam Bộ mặc dù rất ít tham gia nghề biển, nhưng qua quá trình giao lưu văn hóa 

giữa các dân tộc thì người Hoa cũng xây dựng miếu thờ Cá Ô ng (Phước Hải cổ miếu) từ 

năm 1903, ở đường Cao Văn Lầu, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu. Còn người Khmer cũng 

xây dựng  hai ngôi tháp thờ Ô ng Nam Hải theo phong cách kiến trúc mỹ thuật Khmer. 

trong khuôn viên của 2 ngôi chùa là chùa Sala Pôthi Serei Sakô và chùa Srei Prochum 

Bonso Vansa Koor tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng khi Cá Ô ng trôi dạt vào ngôi chùa 

Khmer này năm 2013.   

+Trong sân khấu nghệ thuật: Nhiều khía cạnh thể hiện yếu tố giao lưu tiếp biến văn hóa 

về sân khấu nghệ thuật giữa các dân tộc tại Nam Bộ. Đối với người Việt, Cải lương thuộc 

phong cách “kịch hát”, là sản phẩm nghệ thuật đặc trưng, tiêu biểu của Nam Bộ, xuất phát 

từ Đờn ca tài tử, Ca ra bộ của người Việt và cũng có ảnh hưởng Việt kịch (Hát Quảng của 

người Quảng Đông) và Triều kịch (Hát Tiều của người Triều Châu). Còn sân khấu ca kịch 

Dù kê của người Khmer (còn gọi là Dì kê/ Lòkhol Bassac/À  pê) ảnh hưởng Cải lương của 

người Việt và Triều kịch của người Triều Châu, là sản phẩm chỉ riêng có của người Khmer 

Nam Bộ, không có tại Campuchia. Theo các nhà hoạt động nghệ thuật, hai loại hình sân 



12 
 

 

khấu Cải lương và Dù kê đều ra đời tại Nam Bộ trong thời gian tương tự nhau, kết hợp yếu 

tố ước lệ, mang đậm tính dân tộc với sắc thái hiện đại. Giữa sân khấu Hát bội, Cải lương, 

Dù kê hay Triều kịch đều có mối quan hệ giao lưu tiếp biến văn hoá lẫn nhau khá đặc sắc 

và đều thể hiện sắc thái văn hóa tương đồng.  

+ Giao lưu văn hóa qua trường hợp đa ngôn ngữ: 

Trong giao tiếp, việc kết hợp, pha trộn hai hoặc ba ngôn ngữ như Việt, Khmer, Hoa (Triều 

Châu) là điều bình thường tại các địa bàn có 3 dân tộc này cùng cộng cư như Sóc Trăng, 

Bạc Liêu. Đó là do vốn từ của ngôn ngữ mẹ đẻ chưa cập nhật các từ ngữ mới phát sinh 

trong cuộc sống, ví dụ tiếng Hoa Triều Châu hiện nay không có từ “trà sữa”( mặc dù có 

thể ghép chữ “tề nỉ”) nên  người dân buộc phải nói từ đó bằng tiếng Việt. Hoặc như người 

Triều Châu ở Bạc Liêu nói: “Lứ khứ xỉ lứ bời cá rô”, ( “Mày đi chợ mày mua cá rô”) là do 

tiếng Triều Châu không có từ “cá rô” mà chỉ có từ “hứ” để chỉ chung các loại cá. Việc sử 

dụng được cả 3 ngôn ngữ là một nhu cầu đã khiến quá trình giao lưu văn hóa giữa 3 dân 

tộc diễn ra thuận lợi, dễ dàng. Tại Sóc Trăng, Bạc Liêu và một số tỉnh gần khu vực này 

người dân cả 3 dân tộc phổ biến dùng đại từ nhân xưng bằng tiếng Triều Châu để xưng hô 

với nhau, như Côn (ông), Chế (chị), Hia (anh)…. (Phạm Thị Thùy Liên (2022).  

            Trong quá trình giao lưu văn hóa không phải lúc nào tất cả các dân tộc tại Nam Bộ 

cũng ảnh hưởng, “vay mượn” các yếu tố văn hóa của các dân tộc khác đồng đều, mà tùy 

thời điểm, có khi chỉ một dân tộc “vay mượn” nhiều và nổi trội hơn các dân tộc khác. Như 

vậy, mức độ áp lực ngoại sinh đối với các nền văn hóa cũng khác nhau vì tùy thuộc vào 

nhu cầu và những yếu tố khác. Hiện nay, dưới góc độ Nhân học, khi phân tích, lý giải động 

thái văn hóa của văn hóa Nam Bộ sẽ thấy không có nền văn hóa nào là không biến đổi, 

cách tân trong đó, yếu tố truyền thống và hiện đại trong văn hóa thường được dung hòa, 

kết hợp. Như vậy không có nền văn hóa nào mà không trải qua những biến đổi văn hóa để 

thích nghi với cuộc sống, nhất là khi xu hướng xuyên văn hóa (cross culture) và toàn cầu 

hóa văn hóa (cultural globalization) lan rộng đã là những thách thức không nhỏ văn hóa 

truyền thống của các dân tộc, nhất là khi công nghệ thông tin qua mạng internet đã nối kết 

văn hóa toàn cầu, tạo nên những “làn sóng” ảnh hưởng rộng trong nhiều lĩnh vực văn hóa, 

thu hút nhất là giới trẻ luôn muốn hội nhập, liên kết với thế giới bên ngoài (Đỗ Minh Hợp 

- Nguyễn Kim Lai (2006). Như vậy giao lưu tiếp biến văn hoá (acculturation) giữa các nền 

văn hóa khác nhau, đặc biệt là trong xu hướng toàn cầu hóa văn hóa, phải chăng các dân 

tộc chỉ nên “vay mượn” những yếu tố, những dạng thức văn hoá của dân tộc khác, của “bên 

ngoài” một cách có chọn lọc rồi “điều chỉnh”, “biến đổi” nó cho thích hợp với văn hoá của 

dân tộc mình, vì khía cạnh tích cực của giao lưu tiếp biến văn hoá là “cập nhật”, làm phong 

phú và đa dạng cho văn hoá của một dân tộc nhưng không làm biến dạng, mất mát, tổn 

thương văn hoá của chính dân tộc ấy. 



13 
 

 

3. Có một sắc thái văn hóa biển trong văn hóa Nam Bộ:  Khi đề cập đến Nam Bộ, người 

ta vẫn thường liên tưởng đến một vùng nông nghiệp trù phú, một vùng trọng điểm lúa gạo 

mà ít quan tâm Nam Bộ còn là một vùng biển, đảo có vị trí, vai trò quan trọng về an ninh- 

quốc phòng và lợi ích kinh tế cao của Việt Nam không thua kém nông nghiệp. Mưu sinh 

bằng nghề biển lâu đời tại Nam Bộ chủ yếu chỉ có người Việt, rất ít các dân tộc thiểu số 

khác tham gia, có lẽ địa bàn cư trú và tập quán mưu sinh của họ quen với nông nghiệp, 

thương mại hơn? Dưới góc độ Nhân học biển (Maritime Anthropology), việc thích nghi 

với môi trường biển là một trong những thách thức khắc nghiệt nhất của con người. Các 

nhà Nhân học nghiên cứu về nghề cá đã đưa ra những khía cạnh mà con người có thể giải 

quyết được khi họ kiếm sống trong môi trường biển đầy bất trắc và rủi ro ấy (James M. 

Acheson (1981: 478-79). Quá trình ngư dân Việt ở Nam Bộ thích nghi với môi trường sinh 

thái biển tại đây đã dẫn tới việc họ thể nghiệm và lựa chọn các hoạt động khai thác, đánh 

bắt thủy hải sản. Người Việt Nam Bộ hàng bao thế kỷ nay đã tích lũy hệ thống ngư cụ ngày 

càng nhiều, càng đa dạng và phù hợp hơn với môi trường sinh thái biển Nam Bộ, cho thấy 

họ rất chủ động, sáng tạo trong hoạt động mưu sinh. Ví dụ hiện nay hệ thống ngư cụ nghề 

biển của người Việt Nam Bộ chủ yếu gồm 3 loại hình: lưới, câu và đáy. Lưới có nhiều họ 

như lưới kéo (giã cào), họ lưới vây, họ lưới rê, họ lưới vó, mỗi loại có hàng chục dạng khác 

nhau, ví dụ chỉ riêng họ lưới kéo đã có lưới giã, lưới chồng, cào xuồng, lưới quàng, lưới 

năm, lưới ba thưa, lưới giựt bắt cá, te, xịp…(Đoàn Nô, 2003). Về loại hình câu có những 

dạng ngư cụ độc đáo như câu kiều (một giàn lưới gắn nhiều lưỡi câu), câu đơn, câu giăng, 

câu chùm, thẻ mực, ốc mực…từ đơn giản đến phức tạp. Độc đáo nhất là đáy, vì đặc điểm 

biển Nam Bộ có địa hình, độ sâu và thuỷ triều phức tạp, nên ngư dân đóng các loại đáy 

khác nhau, như đáy sông-> đáy hàng sâu->  đáy rạo-> đáy song cầu -> Đáy hàng khơi để 

thích nghi theo đặc tính của các loại dòng chảy tại chỗ. Điều này cho thấy ngư dân thích 

nghi và biết sáng tạo với môi trường sinh thái biển tại đây. Kỹ thuật đóng cọc từ dưới đáy 

biển với mực nước biển sâu từ  20 đến 40m để làm hàng đáy là một kỹ năng rất độc đáo, 

không hề đơn giản, thể hiện sự thích nghi văn hoá của con người đối với môi trường tự 

nhiên và lý giải hành vi văn hoá của con người đối với môi trường tự nhiên khắc nghiệt 

vùng biển khơi Nam Bộ. Ngư dân nơi vùng biển này còn mưu sinh bằng nghề nuôi trồng 

thủy hải sản ở ven biển, đảo, nghề làm muối (diêm nghiệp), nghề chế biến thủy hải sản như 

nước mắm (đặc sản nước mắm Phú Quốc), làm mắm, làm khô…Ngoài ra vùng biển Nam 

Bộ có nhiều đảo và quần đảo, trong  đó 2 hòn đảo lớn là Côn Đảo và Phú Quốc phát triển 

rất tốt ngành du lịch biển, có nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp nổi tiếng trên thế giới.  

Dưới góc độ Nhân học biển (Maritime anthropology), vùng biển Nam Bộ ít nhất có 3 khía 

cạnh quan tâm:  
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+ Thứ nhất là khía cạnh tâm linh của nghề cá: do đánh bắt xa bờ, con người bất an vì phải 

đương đầu với nhiều hiểm nguy, rủi ro, do đó đời sống tâm linh của họ luôn tìm chỗ dựa 

vào thế giới siêu nhiên, là điều mà trong Chức năng luận (Functionalism), Malinowski đề 

cập đến chức năng tâm lý, nhấn mạnh các khía cạnh về nghi lễ, phép thuật, bùa chú và cho 

rằng ma thuật chính là sức mạnh của con người chứ không phải tự nhiên. (Bronislaw 

Malinowski, 2006). Theo B. Malinowski, môi trường càng có nhiều bất trắc, rủi ro thì con 

người càng dễ tìm đến ma thuật, tín ngưỡng và tôn giáo để cân bằng trạng thái tâm lý lo sợ 

của mình: “…khi đối mặt với việc đánh bắt cá ngoài khơi đầy nguy hiểm và bất trắc, người 

ta sử dụng một hệ thống nghi lễ ma thuật với phạm vi rộng lớn để đảm bảo an toàn và kết 

quả cao” (Bronislaw Malinowski, 2006: 159). Trong các tín ngưỡng thờ cúng Thần biển, 

ngư dân Nam Bộ xem trọng nhất thực hành nghi lễ Cầu ngư như một Lễ hội nghề nghiệp, 

trong đó chính yếu là nghi lễ Nghinh Ô ng để nhằm tạ ơn Ông ban cho mùa cá no đủ và cầu 

mong Ô ng che chở an lành khi đánh bắt ngoài biển khơi. Theo các nhà Nhân học, đây là 

nghi lễ  có ý nghĩa nhằm “tăng cường sức mạnh của cộng đồng” (Rites of intensification) 

(W.A. Haviland, 1993: 344- 372)  

+ Thứ hai là hành vi tiêu cực trong ứng xử với môi trường biển: Khi con người qua sự phát 

triển khoa học kỹ thuật đã sử dụng những loại ngư cụ mang tính hủy diệt để đánh bắt, khiến 

cho ngư trường cạn kiệt, tài nguyên thiên nhiên biển bị khai thác thiếu kiểm soát, tác động 

tới môi trường biển bị ô nhiễm…Chính vì thiếu ý thức về phát triển bền vững nên Nhân 

học phê phán (Critical anthropology)  đã đưa ra những khuyến cáo về vấn đề mưu sinh trên 

biển, trong đó có thuyết Phê bình sinh thái (Ecocriticism) phân tích về thiên nhiên và môi 

trường từ góc độ phê bình. Thuyết này tác động và điều chỉnh nhận thức của con người, 

khắc phục những đánh giá sai lầm về môi trường để đi đến kết quả là hình thành một chủ 

nghĩa nhân văn mới, trong đó con người biết lắng nghe, đối thoại và ứng xử tích cực với 

thiên nhiên (Karen Thornber, 2013). Trong bối cảnh của sự hội nhập và phát triển mạnh 

mẽ của các xã hội như hiện nay, khi xem xét thực hành văn hóa như một yếu tố thích nghi 

của con người đối với một vùng môi trường cụ thể, như môi trường biển, có thể thấy sự 

biến đổi ở các khía cạnh đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Hiện nay và trong tương lai, 

sinh thái văn hóa vẫn sẽ là một chủ đề có tính thực tiễn và lý luận ở Nam Bộ, một vùng 

văn hóa đa tộc người với các vùng sinh thái đa dạng. 

+ Thứ ba là mối quan hệ giữa môi trường biển và môi trường xã hội của ngư dân: Khái 

niệm không gian về biển liên quan mật thiết đến tiềm năng biển và sở hữu nguồn tài nguyên 

biển. Đối với ngư dân, biển tồn tại là nguồn sở hữu chung. Dưới góc độ Nhân học, vận 

dụng thuyết sinh thái văn hóa (cultural ecology) và nhân học sinh thái (ecological 

anthropology) nhằm lý giải hành vi văn hoá của con người đối với môi trường tự nhiên 

cũng như để tìm hiểu sự thích nghi của cộng đồng ngư dân và cư dân trong môi trường 
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biển (James Spradley & David W.Mc. Curdy, 2003). Môi trường sinh thái dù có tốt hay 

xấu cũng đều tác động đến khả năng thích nghi của con người. Về mối quan hệ giữa môi 

trường và con người “tuy không thể đồng ý hoàn toàn theo quan điểm của của các nhà 

quyết định luận địa lý (geographical determinism) khi cho rằng môi trường quyết định dạng 

thức của các nền văn hóa, nhưng cũng không thể không quan tâm đến vai trò của môi 

trường trong việc chi phối tác động đến văn hóa, vì xét cho cùng sự thích nghi của con 

người đối với môi trường tự nhiên cấu thành nên một bộ phận quan trọng của văn hóa, đảm 

bảo cho sự sinh tồn của con người trong thế giới tự nhiên. Đời sống kinh tế đánh bắt thủy 

sản của cư dân vùng biển Nam Bộ ngày càng phát triển qua số lượng tàu đánh bắt xa bờ 

tăng rất nhanh hàng năm. Tuy nhiên, những phát minh khoa học hiện đại này cũng không 

giúp con người có được sự tự tin, lạc quan về việc chinh phục thiên nhiên. Như vây, môi 

trường cần được xem như một nguyên tắc phát triển bền vững, theo đó, cần có những chính 

sách quản lý và biện pháp thực hiện quản lý tài nguyên biển để đảm bảo cho sự tái tạo của 

môi trường, đảm bảo môi trường sinh sống bền vững cho con người” (Ngô Phương Lan, 

2010) 

KẾT LUẬN 

1. Tính thống nhất trong đa dạng của văn hoá Nam Bộ diễn ra trong quá trình giao lưu văn 

hoá đa chiều, có qua có lại và chủ yếu là tự nguyện giữa các dân tộc. Hiện tượng giao lưu 

tiếp biến này diễn ra trong trường hợp các dân tộc tại Nam Bộ biết “chọn lọc” từ nền văn 

hóa của nhau những yếu tố thích hợp để đưa vào văn hóa của mình mà không đánh mất sắc 

thái văn hóa của mình và không có sự xung đột nhau. Các dân tộc biết tự “điều chỉnh”, tự 

“cải tiến” những dạng thức văn hóa truyền thống của họ khi giao lưu, tiếp nhận các sắc thái 

văn hóa của các nền văn hoá khác trong vùng và “bên ngoài”sao cho phù hợp, thích ứng, 

với môi trường thiên nhiên, hoàn cảnh kinh tế- xã hội tại chỗ. Điều đặc biệt là các dân tộc 

tại Nam Bộ với các nền văn hóa tuy khác nhau, nhưng khi tiếp xúc nhau lại hiếm xảy ra va 

chạm, gây thương tổn cho các nền văn hóa. Đương nhiên vào thời kỳ đầu, khi các nền văn 

hóa, các tộc người còn quá lạ lẫm mà tiếp xúc nhau, lại có khi sự tiếp xúc văn hóa ấy diễn 

ra trong bối cảnh lịch sử không thuận lợi đã ít nhiều dẫn đến đối kháng, nhưng dần dà chính 

sự giao lưu tiếp biến văn hóa đã có vai trò tích cực trong việc hàn gắn khoảng cách, hàn 

gắn thương tổn giữa các tộc người. Điều này có được ở Nam Bộ chính do văn hóa của các 

tộc người ở đây có quá trình cộng cư với nhau khá lâu đời, cùng khai phá một vùng đất mà 

trước đó thiên nhiên còn hoang dã, cùng cộng cư nơi vùng cư trú mang tính chất tương đối 

“thoáng, mở”, hầu hết họ lại cùng có chung một thân phận lưu dân giống nhau, cùng trải 

qua những giai đoạn lịch sử rối ren, cùng có quan hệ hôn nhân hỗn hợp giữa các dân 

tộc…chính vì thế họ mới có thể thích nghi văn hóa của nhau.  
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2. Nam Bộ là nơi hội tụ, gặp gỡ của nhiều luồng văn hóa Đông Tây, là một giao điểm động, 

thoáng mở. Cư dân ở đây phần lớn luôn được tiếp xúc và nhạy bén với cái mới, đa số ở họ 

có tâm lý thích thể nghiệm và cải tiến nên có thể nói là không một dạng thức văn hóa nào 

tồn tại bất biến trong thời gian nhất định, mà nó luôn được cách tân, cập nhật để đáp ứng 

phù hợp với nhu cầu và sự thay đổi, phát triển của thời đại. Mỗi tộc người vẫn giữ được 

bản sắc văn hóa riêng của mình, thể hiện tương đối luận văn hóa (cutural relativism) là yếu 

tố tích cực trong quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa dưới góc nhìn của Nhân học. 

3. Vùng đất Nam Bộ trong quá trình hình thành và phát triển đã  sản sinh ra một nền văn 

hóa kết tinh những giá trị vật chất và tinh thần dân tộc. Mỗi nền văn hóa đi qua nhiều chặng 

đường lịch sử, được bồi đắp thêm những phẩm chất mới. Văn hóa không thể tự nó vận 

động đi lên mà phải có sự hỗ trợ của các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội ở cấp độ vi mô và 

vĩ mô. Điều cần quan tâm là các giá trị văn hóa không hoàn toàn bị quên lãng, bị đánh mất 

hoặc bị “biến dạng” đi theo thời gian mà phải tiếp tục bảo vệ di sản văn hóa, vận hành cách 

tân theo chiều hướng thích nghi được với thời đại, duy trì được mối quan hệ dân tộc của 

họ với môi trường sống mà ở đó họ có thể tồn tại và tái sản xuất trong bối cảnh của sự hội 

nhập và phát triển như vùng văn hóa Nam Bộ hiện nay.  

4. Quan điểm của phê bình sinh thái (ecocritical) có thể góp phần phản biện những phương 

thức, những sự quản lý chưa phù hợp trong khai thác tài nguyên, môi trường thiên nhiên ở 

Nam Bộ, những vấn đề liên quan đến  sự phát triển bền vững tại vùng đất này. Dưới góc 

nhìn Nhân học, việc vận dụng thuyết sinh thái văn hóa (cultural ecology) và nhân học sinh 

thái (ecological anthropology) để tìm hiểu, lý giải sự thích nghi về kinh tế, văn hóa, xã hội 

của các cộng đồng dân tộc nhằm có cơ sở tìm kiếm những chính sách hướng đến sự phát 

triển bền vững. 

5. Tóm lại, văn hóa Nam Bộ là sản phẩm do người Việt và các dân tộc thiểu số cùng cộng 

cư  đã sáng tạo ra trong quá trình giao lưu văn hóa để thích ứng với môi trường tự nhiên và 

xã hội. Thông qua quá trình nhập thân văn hóa, các dân tộc đã  tiếp thu chọn lọc, học hỏi 

và chia sẻ với nhau các dạng thức văn hóa để lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa của chính 

họ và của cả vùng văn hóa Nam Bộ, vì vậy, văn hóa Nam Bộ luôn bộc lộ sự đa dạng, biến 

đổi trong xu hướng toàn cầu hóa. Điều quan trọng là các dân tộc tại Nam Bộ cần bảo tồn 

được bản sắc đa văn hóa của chính mình trong xu hướng tương đối luận văn hóa (cultural 

relativism) để có thể phát triển bền vững trong tiến trình xuyên văn hóa và toàn cầu hóa 

mà văn hóa Nam Bộ đang trải qua.                                                
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